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Biểu mẫu 21 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

                       

 

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  

Năm học 2017-2018 

 

Số 

TT 
Nội dung Đơn vị tính 

Học phí/1SV/năm 

năm học 2017-

2018 

Dự kiến Học phí/1SV 

của cả khóa học 

I 
Học phí chính quy 

chương trình đại trà 
    

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm   

  Khối ngành I Triệu đồng/năm 23,70 94,80 

  Khối ngành III Triệu đồng/năm 23,70 94,.80 

  Khối ngành V Triệu đồng/năm 23,70 94,80 
  Khối ngành VII Triệu đồng/năm   

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm   

  Khối ngành I Triệu đồng/năm 18,23 36,46 

  Khối ngành III Triệu đồng/năm 21,86 43.71 

  Khối ngành V Triệu đồng/năm 18,23 36,46 
  Khối ngành VII Triệu đồng/năm   

3 Đại học Triệu đồng/năm   

  Khối ngành I Triệu đồng/năm 11,13 50,06 

  Khối ngành III Triệu đồng/năm 11,77 47,06 

  Khối ngành V Triệu đồng/năm 11,99 57,35 

  Khối ngành VII Triệu đồng/năm 13,91 55,65 

II 
Học phí chính quy 

chương trình khác 
    

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm Không có  

  Khối ngành I Triệu đồng/năm   

  Khối ngành III Triệu đồng/năm   

  Khối ngành V Triệu đồng/năm   

  Khối ngành VII Triệu đồng/năm   

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm   

  Khối ngành I Triệu đồng/năm   

  Khối ngành III Triệu đồng/năm 105,00 180,00 

  Khối ngành V Triệu đồng/năm   

  Khối ngành VII Triệu đồng/năm   

3 Đại học Triệu đồng/năm   

  Khối ngành I Triệu đồng/năm   

  Khối ngành III Triệu đồng/năm 46,37 185,50 

  
Khối ngành V (ĐT Quốc 

tế) 
Triệu đồng/năm 37,33 186,65 

 Khối ngành V (CLC, 

KSTN, CTTT) 
Triệu đồng/năm 17,39 86,95 

  Khối ngành VII Triệu đồng/năm   
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III 
Học phí hình thức vừa 

học vừa làm 
    

1 Đại học dài hạn Triệu đồng/năm   

  Khối ngành III Triệu đồng/năm 9,0 18,0 

  Khối ngành V Triệu đồng/năm 9,0 18,0 

2 
Đại học liên thông và 

văn bằng 2 
Triệu đồng/năm   

  Khối ngành III Triệu đồng/năm 9,0 45,0 

  Khối ngành V Triệu đồng/năm 9,0 45,0 

IV Tổng thu năm 2017 Tỷ đồng 629,836  

1 Từ ngân sách Tỷ đồng 43,840  

2 Từ học phí Tỷ đồng 459,251  

3 

Từ nghiên cứu khoa học 

và chuyển giao công 

nghệ 

Tỷ đồng 14,776  

4 Từ nguồn hợp pháp khác Tỷ đồng 111,969  

 

 Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

PGS.TS. Trần Văn Tớp 

 


